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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải trong các trường hợp sau đây:

a) Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam;

b) Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại: vùng nước cảng biển, vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam; vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong trường hợp tai nạn đó có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam, các công trình, thiết bị ngoài khơi của Việt Nam hoặc gây ô nhiễm môi trường.

2. Các quy định của Thông tư này cũng được áp dụng để điều tra tai nạn xảy ra đối với tàu công vụ, thủy phi cơ trong các vùng nước cảng biển Việt Nam; phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB, kho chứa nổi, giàn di động trong các vùng nước cảng biển Việt Nam và trên vùng biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương nặng; làm cho tàu biển đâm va; hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; làm cho tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tai nạn hàng hải không bao gồm những hành vi cố ý gây thiệt hại đối với con người, tàu biển, kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc môi trường.

2. Sự cố hàng hải là sự việc xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển mà không phải là tai nạn hàng hải được quy định tại khoản 1 Điều này gây nguy hiểm hoặc nếu không được khắc phục sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của tàu con người hoặc môi trường.

Điều 4. Phân loại mức độ tai nạn hàng hải

1. Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn hàng hải gây ra một trong các thiệt hại dưới đây:

a) Làm chết hoặc mất tích người;

b) Làm tàu biển bị chìm đắm hoặc mất tích;

c) Làm tràn ra môi trường từ 100 tấn dầu trở lên hoặc từ 50 tấn hóa chất độc hại trở lên;

d) Làm ngưng trệ giao thông trên luồng hàng hải từ 48 giờ trở lên.

2. Tai nạn hàng hải nghiêm trọng là tai nạn hàng hải không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và gây ra một trong các thiệt hại dưới đây:

a) Làm tàu biển bị cháy, nổ, mắc cạn từ 24 giờ trở lên, làm hư hỏng kết cấu của tàu ảnh hưởng đến khả năng đi biển của tàu;

b) Làm tràn ra môi trường từ 20 tấn dầu đến dưới 100 tấn dầu hoặc từ 10 tấn hóa chất đến dưới 50 tấn hóa chất độc hại;

c) Làm ngưng trệ giao thông trên luồng hàng hải từ 24 giờ đến dưới 48 giờ.

3. Tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng là sự cố hàng hải hoặc tai nạn hàng hải xảy ra ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 5. Trách nhiệm của thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan tới tai nạn hàng hải

1. Thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm báo cáo tai nạn hàng hải cho Cảng vụ hàng hải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Bộ Giao thông vận tải nhanh chóng, chính xác theo quy định tại Thông tư này.

2. Thuyền trưởng của tàu biển liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm tổ chức cứu nạn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả phù hợp với điều kiện an toàn của tàu.

3. Thuyền trưởng, thuyền viên của tàu biển liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm tổ chức bảo vệ hiện trường tai nạn và thiết bị ghi dữ liệu hành trình tại thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải và cung cấp các chứng cứ liên quan đến tai nạn hàng hải cho cơ quan điều tra.

4. Thuyền trưởng, thuyền viên của tàu biển và các tổ chức, cá nhân liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và kịp thời cho cơ quan điều tra và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin cung cấp.

5. Đối với tai nạn hàng hải gây tổn thất về thân thể thuyền viên thì thuyền trưởng, chủ tàu, người sử dụng lao động, ngoài nghĩa vụ báo cáo theo quy định của Thông tư này, phải thực hiện việc khai báo tai nạn lao động hàng hải theo quy định pháp luật.

Chương II

BÁO CÁO TAI NẠN HÀNG HẢI
Điều 6. Báo cáo tai nạn hàng hải

1. Báo cáo tai nạn hàng hải bao gồm Báo cáo khẩn, Báo cáo chi tiết, Báo cáo định kỳ theo quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung Báo cáo tai nạn hàng hải phải trung thực, chính xác, đúng thời hạn.

Điều 7. Báo cáo khẩn

1. Báo cáo khẩn thực hiện như sau:

a) Trong trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển phải gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cảng vụ hàng hải nơi gần nhất. Trường hợp những người này không thực hiện được Báo cáo khẩn thì chủ tàu hoặc đại lý tàu biển liên quan đến tai nạn có trách nhiệm báo cáo.

b) Cảng vụ hàng hải nơi gần nhất khi nhận được Báo cáo khẩn hoặc biết tin về tai nạn hàng hải xảy ra có trách nhiệm chuyển ngay Báo cáo khẩn hoặc các thông tin đó cho các cơ quan, tổ chức sau đây: Cảng vụ hàng hải được giao quản lý khu vực tàu xảy ra tai nạn; Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, nếu tai nạn gây hư hỏng, làm mất tác dụng các thiết bị trợ giúp hàng hải hoặc ảnh hưởng đến an toàn hàng hải của tàu thuyền; tổ chức, cá nhân quản lý hoặc khai thác các công trình, thiết bị nếu tai nạn gây hư hỏng, thiệt hại cho các công trình, thiết bị này; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu tai nạn gây ra hoặc có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường hoặc tổn hại đến nguồn lợi thủy sản.

2. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động trong vùng biển của quốc gia khác, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển hoặc chủ tàu phải báo cáo theo yêu cầu của quốc gia ven biển nơi tàu bị tai nạn và gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cục Hàng hải Việt Nam. Nếu tai nạn thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển hoặc chủ tàu phải báo cáo cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia ven biển nơi tàu bị tai nạn biết để hỗ trợ giải quyết.
3. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động ở vùng biển quốc tế, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển hoặc chủ tàu phải gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Báo cáo khẩn có thể được chuyển trực tiếp hoặc gửi bằng các phương thức thông tin liên lạc phù hợp.

5. Đối với tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nhận được Báo cáo khẩn, Cục Hàng hải Việt Nam phải báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải.

6. Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

Điều 8. Báo cáo chi tiết
Tiếp theo Báo cáo khẩn, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển phải gửi Báo cáo chi tiết theo thời hạn quy định dưới đây:

1. Trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và vùng nội thủy của Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cảng vụ hàng hải được giao quản lý tại khu vực vùng nước đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi tai nạn xảy ra.Trường hợp không thể hoàn thành Báo cáo chi tiết trong vòng 24 giờ thì phải tiến hành báo cáo bổ sung nhưng không chậm hơn 48 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra.

2. Trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, sau khi xảy ra tai nạn, tàu vào neo đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cảng vụ hàng hải được giao quản lý tại khu vực vùng nước đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi tàu vào neo đậu tại vị trí được chỉ định. Trường hợp sau khi xảy ra tai nạn, tàu không vào neo đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cục Hàng hải Việt Nam trong vòng 48 giờ, kể từ khi tàu hoặc thuyền viên của tàu bị nạn đến cảng ghé đầu tiên.

3. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động ở vùng biển quốc tế và vùng biển của quốc gia khác, sau khi xảy ra tai nạn, tàu vào neo đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cảng vụ hàng hải được giao quản lý tại khu vực vùng nước đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi tàu vào neo đậu tại vị trí được chỉ định. Trường hợp sau khi xảy ra tai nạn, tàu không vào neo đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải được gửi Cục Hàng hải Việt Nam trong vòng 48 giờ, kể từ khi tàu đến cảng ghé đầu tiên.

Điều 9. Báo cáo định kỳ

1. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, Cảng vụ hàng hải phải lập báo cáo bằng văn bản và gửi Cục Hàng hải Việt Nam về các tai nạn hàng hải xảy ra theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam phải lập báo cáo bằng văn bản và gửi Bộ Giao thông vận tải về các tai nạn hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn báo cáo:

a) Thời hạn gửi báo cáo sáu tháng: Cảng vụ hàng hải chậm nhất là ngày 16 tháng 6 hàng năm và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất là ngày 20 tháng 6 hàng năm, báo cáo 6 tháng cuối năm được thay thế bằng báo cáo năm;

b) Thời hạn gửi báo cáo năm: Cảng vụ hàng hải chậm nhất ngày 16 tháng 12 hàng năm và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Chương III

ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
Điều 10. Mục đích, yêu cầu điều tra tai nạn hàng hải

1. Điều tra tai nạn hàng hải là việc xác định điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân hay những khả năng có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải nhằm có những biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn tương tự.

2. Điều tra tai nạn hàng hải không xác định trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý của các bên.

3. Tai nạn hàng hải phải được điều tra đúng quy định, kịp thời, toàn diện và khách quan.

Điều 11. Các trường hợp điều tra tai nạn hàng hải

1. Tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải được điều tra.

2. Các tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng có thể được điều tra hay không điều tra do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định. Trường hợp không điều tra, Cảng vụ hàng hải phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 12. Tổ chức điều tra tai nạn hàng hải

1. Thẩm quyền điều tra tai nạn hàng hải

a) Giám đốc Cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm tổ chức điều tra tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý và tai nạn hàng hải khác do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao;

b) Trong trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra tại vùng nước cảng biển, tàu biển liên quan đến tai nạn tiếp tục hành trình đến vị trí neo đậu được chỉ định tại vùng nước cảng biển khác, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tổ chức điều tra tai nạn hàng hải đó cho Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi tàu biển neo đậu. Khi tàu đến vị trí neo đậu được chỉ định trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý, Giám đốc Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm cử ngay người có chuyên môn, nghiệp vụ lên tàu kiểm tra hiện trường và thu thập các chứng cứ.

c) Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tổ chức điều tra tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển Việt Nam cho một Cảng vụ hàng hải phù hợp.

2. Khi nhận được thông tin về tai nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý, trong điều kiện cho phép, Giám đốc Cảng vụ hàng hải phải cử người có chuyên môn nghiệp vụ đến ngay hiện trường xảy ra tai nạn hàng hải và lên tàu kiểm tra hiện trường, xem xét các vị trí làm việc và thu thập các chứng cứ cần thiết cho công tác điều tra. Khi tiến hành các công việc này, nhất thiết phải lập biên bản và có sự chứng kiến, xác nhận của người có thẩm quyền trên tàu và tránh ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của tàu. Người được cử đến hiện trường sẽ là thành viên của Tổ điều tra tai nạn hàng hải được quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Giám đốc Cảng vụ hàng hải tổ chức điều tra tai nạn hàng hải có trách nhiệm ra quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

4. Trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; trước khi chuyển giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc phô tô để lưu lại phục vụ việc điều tra tai nạn hàng hải; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ phải được lập thành biên bản bàn giao.

5. Đối với tai nạn hàng hải mà các cơ quan khác có thực hiện điều tra theo thẩm quyền, việc điều tra tai nạn hàng hải vẫn được tiến hành theo quy định của Thông tư này.

6. Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho các chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ về việc điều tra tai nạn hàng hải đối với các tàu nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

7. Giám đốc Cảng vụ hàng hải được tạm giữ tàu biển không quá 05 ngày để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Việc tạm giữ quá thời hạn trên trong trường hợp tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng biển sẽ do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, thời gian gia hạn tạm giữ không quá 05 ngày; trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời gian gia hạn tạm giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 13. Thỏa thuận điều tra tai nạn hàng hải

Trong trường hợp cần thiết, Cục Hàng hải Việt Nam thỏa thuận điều tra tai nạn hàng hải như sau:

1. Đối với các vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển nước ngoài, Cục Hàng hải Việt Nam thỏa thuận với Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ về việc điều tra tai nạn hàng hải phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn cảnh, địa điểm xảy ra tai nạn hàng hải.

2. Đối với các vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam xảy ra ở nước ngoài, Cục Hàng hải Việt Nam thỏa thuận với Chính quyền hàng hải của quốc gia ven biển về việc điều tra tai nạn hàng hải phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn cảnh, địa điểm xảy ra tai nạn hàng hải.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, quốc gia ven biển, tai nạn hàng hải được tiến hành điều tra độc lập theo quy định của Thông tư này.

Điều 14. Tổ điều tra tai nạn hàng hải và thành viên của Tổ điều tra tai nạn hàng hải

1. Tổ điều tra tai nạn hàng hải

a) Tổ điều tra tai nạn hàng hải phải có Tổ trưởng trực tiếp điều hành và tối thiểu phải có 01 Tổ phó giúp việc cho Tổ trưởng, 01 tổ viên do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định theo thẩm quyền;

b) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung người có chuyên môn phù hợp cùng tham gia Tổ điều tra tai nạn hàng hải. Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam để quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

2. Thành viên Tổ điều tra tai nạn hàng hải phải đáp ứng các điều kiện sau: là thuyền trưởng, máy trưởng hoặc kỹ sư các chuyên ngành điều khiển tàu biển, vận hành máy tàu biển, khai thác máy tàu biển, đóng tàu, điện và điện tự động tàu thủy, luật hàng hải hoặc ngành nghề tương đương; có thời gian kinh nghiệm thực tế với ngành nghề đã học tối thiểu 05 năm và đã qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ điều tra tai nạn hàng hải

1. Lập kế hoạch điều tra, xây dựng dự toán kinh phí điều tra thực hiện điều tra tai nạn hàng hải theo quy định của Thông tư này và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Kế hoạch điều tra phải được Giám đốc Cảng vụ hàng hải phê duyệt. Báo cáo bằng văn bản về quá trình điều tra và kết quả điều tra tai nạn hàng hải cho Giám đốc Cảng vụ hàng hải thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

2. Thông báo bằng văn bản cho thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu biển, chủ tàu và đại lý tàu biển về việc tiến hành điều tra tai nạn hàng hải, Nội dung thông báo bao gồm những thông tin chính sau đây:

a) Tai nạn hàng hải được điều tra;

b) Thời gian và địa điểm cuộc điều tra bắt đầu;

c) Tên và địa chỉ liên hệ của Tổ điều tra tai nạn hàng hải;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên đối với cuộc điều tra tai nạn hàng hải.

3. Sử dụng trang bị, thiết bị cần thiết để phục vụ điều tra tai nạn hàng hải.

4. Yêu cầu các bên liên quan đến tai nạn hàng hải có biện pháp giữ nguyên hiện trường và bảo vệ các chứng cứ liên quan theo yêu cầu của việc điều tra tai nạn hàng hải.

5. Yêu cầu những người liên quan đến tai nạn hàng hải tường trình bằng văn bản những vấn đề họ biết về điều kiện, hoàn cảnh, diễn biến của tai nạn hàng hải và đối tượng liên quan đến tai nạn hàng hải. Trong trường hợp cần thiết, phải thẩm vấn những người này thì phải thông báo cho họ biết trước về thời gian, địa điểm tiến hành thẩm vấn.

6. Yêu cầu thuyền trưởng, người có trách nhiệm liên quan cung cấp bản sao các nhật ký của tàu, hải đồ khu vực tàu bị nạn và các biên bản, tài liệu cần thiết khác về tàu và trang bị, thiết bị trên tàu.

7. Yêu cầu tổ chức phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu, chủ tàu, đại lý tàu biển, tổ chức thông tin hàng hải, trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải, trung tâm điều hành hệ thống giám sát giao thông tàu thuyền, bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ điều tra tai nạn hàng hải.

8. Kiểm tra, thu thập bản sao các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm của tàu, các giấy tờ cần thiết khác có liên quan và các loại chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên để phục vụ điều tra tai nạn hàng hải.

9. Ghi âm, chụp ảnh, ghi hình, khảo sát, trưng cầu giám định và thực hiện những công việc khác nếu thấy cần thiết đối với việc điều tra tai nạn hàng hải.

10. Tổng hợp, xác minh, phân tích, đánh giá và đề xuất kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định trưng cầu ý kiến của tổ chức phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu hoặc các cơ quan chuyên môn liên quan.

11. Lập Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

12. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu và các vật chứng có liên quan đến tai nạn hàng hải theo đúng quy định.

13. Tổ chức dịch sang tiếng Anh Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn, Báo cáo điều tra tai nạn đối với các vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng và các vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài.

14. Tổ chức điều tra lại tai nạn hàng hải theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này.

Điều 16. Thời hạn điều tra tai nạn hàng hải

1. Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra; đối với các tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.

2. Trong trường hợp phức tạp, nếu việc điều tra tai nạn hàng hải không thể hoàn thành theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trên cơ sở đề xuất của Tổ trưởng Tổ điều tra tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải phải kịp thời báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định gia hạn thời gian điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 17. Trình tự thực hiện điều tra tai nạn hàng hải

1. Thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

2. Lập Kế hoạch điều tra tai nạn hàng hải.

3. Lập dự toán kinh phí điều tra tai nạn hàng hải.

4. Thông báo cho các bên liên quan về việc tiến hành điều tra.

5. Phỏng vấn thuyền viên, nhân chứng; tổng hợp các thông tin thu thập được. Nếu thấy cần thiết, có thế tiến hành kiểm tra và phỏng vấn bổ sung để làm rõ những vấn đề còn nghi vấn.

6. Căn cứ quy định của pháp luật về hàng hải, tiến hành phân tích các thông tin thu thập được, kể cả các kết luận giám định vật mẫu, vết tích liên quan đến tai nạn hàng hải,

7. Lập Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải gửi các bên liên quan để góp ý theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

8. Công bố Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 18. Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

1. Sau khi lập Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải, Tổ điều tra gửi một bản Dự thảo cho chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên quan, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (nếu tai nạn xảy ra có liên quan đến phương tiện thủy nội địa) và Cục Hàng hải Việt Nam để góp ý về bản Dự thảo Báo cáo. Sau khi nhận được Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải từ Tổ điều tra, Cục Hàng hải Việt Nam gửi một bản Dự thảo Báo cáo cho Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ để góp ý (đối với tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển nước ngoài).

2. Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên quan không được phổ biến, công bố hoặc cho phép tiếp cận Dự thảo Báo cáo hoặc bất cứ phần nào của Dự thảo Báo cáo khi chưa có sự đồng ý của Tổ điều tra tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Chậm nhất 30 ngày hoặc trong thời gian thống nhất giữa Tổ điều tra và các bên liên quan nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày gửi Dự thảo Báo cáo, Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên quan có ý kiến đóng góp về bản Dự thảo Báo cáo. Quá thời hạn trên, nếu chưa nhận được ý kiến đóng góp, Tổ điều tra tiến hành trình Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải để Giám đốc Cảng vụ hàng hải ký, công bố Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 19. Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

1. Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải bao gồm các thông tin chính sau:

a) Tóm tắt các yếu tố cơ bản của tai nạn hàng hải và nêu rõ số người chết, mất tích, bị thương hoặc tình trạng ô nhiễm môi trường;

b) Thông tin về quốc tịch, chủ tàu, công ty quản lý tàu, khai thác tàu nêu trong giấy chứng nhận quản lý an toàn và tổ chức phân cấp;

c) Các thông số chính của tàu, động cơ của tàu; thông tin về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của thuyền viên và các công việc đã thực hiện trước khi xảy ra tai nạn hàng hải;

d) Mô tả chi tiết về hoàn cảnh xảy ra tai nạn hàng hải;

đ) Phân tích, lập luận và chứng minh các yếu tố dẫn đến nguyên nhân của tai nạn hàng hải;

e) Đề xuất áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa các tai nạn hàng hải tương tự.

2. Tổ điều tra tai nạn hàng hải phải gửi Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải tới Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên quan và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn điều tra tai nạn hàng hải. Bản sao Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải có thể được cấp cho cá nhân hoặc pháp nhân khác có liên quan trực tiếp đến tai nạn, nếu có yêu cầu bằng văn bản.

3. Tổ điều tra tai nạn hàng hải phải gửi một bộ bản chụp hồ sơ (nếu có yêu cầu) và hai bản Báo cáo điều tra tai nạn liên quan đến việc điều tra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tới Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Đối với tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm gửi Bộ Giao thông vận tải và Tổ chức Hàng hải quốc tế ngay sau khi có kết luận điều tra tai nạn hàng hải.

5. Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phổ biến công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 20. Điều tra lại tai nạn hàng hải

Trong trường hợp có những bằng chứng mới được cung cấp hay thu thập được mà những bằng chứng này làm thay đổi cơ bản nguyên nhân của vụ tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định tiến hành điều tra lại vụ tai nạn đó.

Điều 21. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến việc điều tra tai nạn hàng hải sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 22. Kinh phí điều tra tai nạn hàng hải

Kinh phí điều tra các vụ tai nạn hàng hải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Bãi bỏ Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 24;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, ATGT(Hiếu-20).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Phu luc 1
Annex No. 1
(Ban hanh kém theo Théong tur s6 OUTT-BGTVT ngdy 20 thing 01 nam 2020
cua Bo truong Bo Giao thong van tdi)

Co quan nhan bado cao: Cang vu hang hai............cccoeeviiiiiiiieeniieee.
Receiving agency Maritime Administration of
BAO CAO KHAN
URGENT REPORT

TAI NAN HANG HAI

ON A MARINE ACCIDENT
TN tAU.uuveeieieeiiieeeeeeeeeeee e Loai tau......ccovvvvveeeeeieiieinnns HO hi€u ........coovvvnnnnneen,
Ship’s name Type of ship Call sign
S6IMO.........coovveeen.. QudC tich. .o, (OF VIS E:1 Y= SO
IMO Number Nationality Port of Registry
Thuyén b, ké ca thuyén trudng......................... QUOC HCH.cvvveeeeee e

Ship’s crew, including the MasterNationality

Kich thudc tau (L X B X H) oo
Shg'p ’s dimentions .
Tong dung tich (GT)....ccceevvvveenrennnne. Trong tai toan phan, mua he (MT) ........ccoeeviieinnenn,
Gross tonnage Summer deadweight
Loai tai nan........ccceccveeeeeieeeniieeeiieens Ngay, gi0 XAy 1a tal NAN .....ceveviieeiiiee e
Accident’s type Date and local time of occurrence
Vitri xdy ratai nan: Vido.....ccccoooviiveniieeiniiieeeiieeeeeeeee, Kinh @0 ...coovvvvvvviiiiiii
Position of occurrence  Latitude . Longitude

Dia Q1M ..

Location

Thoi tiét bién khi xay ra tai nan:
Marine weather at/around moment of the occurrence
- Hudng va STC 10....ccuiiiiiiiiiic s
Wind’s direction and fqrce
- Tinh trang mat BIEN........cccoiiiiiiiiie e
Sga state
- TAM NNIN XA .oiiiiiiie e e e e s e e e e e e e e e e narereeees
. Visibility
Thoi tiét bién khi bao céo:
Marine weather at moment of reporting
- HUONZ VA CAP 10
Wind’s direction and fqrce
- Tinh trang Mat BIEN........ccciiiiiiiiiie e
Sqa state
- TAM NNIN XA oot e e e e e s r e e e e e e e e s e aarrreeees
Visibility
Thiét hai so bd doi voi tau minh:
Estimated damage to own ship

-Vé 17240 {0 LSRN Chéts e, MAL tich ... e e bi thuong
Human life dead missed injured

- Vé tau, ETANE DI 1ttt e e
Damage to ship and equipment

= VB NANG MO ..ot

Damage to cargoes
Thiét hai so bd doi vdi cac bén khac, néu biét:
Estimated damage to others, if known







- V& nGUOL: e, Chét;..ooveeane. mAt tich;.... ..oooun..... bi thuong
Hu‘man life dead missed injured
= VE AU, trang@ DI cuvvviiiiiii ittt
Damage to ship and equipment
= VB NANG RO ..o
Damage to cargoes
-Vé cong trinh, HIEE D2 oottt ettt
Damage to Wmarine construction, eguipment )
Hang hoa chd trén tau, ké ca hang nguy hi€ém, d0c hai (n€u cO): ...ocvvvvveviiiiiiiiiee
Onboard cargoes, including dangerous and harmful cargoes (if any)
Tén cang ghé 180 CUST: vvveeeeeeeeee e NZAY, ZI0 TOT CANG .eevvvvveeivieeiiiie e
Last port of call Date, time of departure )
TEN CANG tOT:ecciiieieiieeeie e ngay, gio du kién dén ........ocooeeviieiiiiiiiinns
Next port of call Date, ETA
Céac yeu cau hd trg da Phat di t tAUL.....cv.eveeeceeceeee et
Dispatched assistance required
CAC YeU CAU A8 AUOC AAP TN .vvveoverveeeveeeeeeee ettt sse st ssneenenes
Assistance rendered
Hiém nguy d61 vO1 ngudi, tau, MOT tIHONE ...covveiiieiiieiit e

Dangers to human, ship, environment
Tén, dia chi lién lac cua:
Name, address of
- Chu phuong tién hay Ngudi khai thac tau:
Shipowner or Ship operator
F TN GAY QUL oo
Full name
T 1A Chi: oo
Address:
T DIEN thOQL: ..
Telephone number
£ S0 FaK: et eeeeeeeee ettt ettt ettt ettt n et
Telefax number
F E-MaIL oo
Email e}ddress
- Nguoi bao hiém P & 1:
P&I Club
+ TN AAY U vvvievceeeeeeeeeee ettt sttt naenens
Full name
T 1A ChI: oo e
Address:
T DIEN thOQL: ..uviiiiiiiiie e a e
Telephone number
£ S0 FaK: cviviteteeeeeeee et e et e ettt ettt ettt n et
Telefax number
F E-MaIL oo
Email address
- Pai 1y tau tai Viét Nam:
Ship’s agent in V:ietnam
F TN AAY QUL oo
Full name
T 1A ChI: oo
Address:

F DIEN thOQL: .uvviiiiiiiiic e
Telephone number
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T S0 FaXi oo ———————————
Telefax number
FE-MAIl: oo ————
) Email addrgss
Ho tén, quoc tich clia thuyen trirdng: .........ccvviiiiiiiiii
Master’s name and nationality
.................. ,ngay......thang......ndm 20.........
date month year
Tén va chit ky cua nguoi bao cao
Name and signature of reporting person
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Phu luc 2
Annex No. 2
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 OUTT-BGTVT ngay 20 thang 01 ndm 2020
cua Bo truong Bo Giao thong van tai)

BAO CAO CHI TIET
DETAILED REPORT
TAI NAN HANG HAI
ON A MARINE ACCIDENT

MOT SO LUU Y
SOME NOTES

1.Thuyén truong phai ky vao Béo cdo ndy. Tuy nhién, Chu phuong tién ciing c6 thé sir
dung Mau
The form shall always be signed by the Master. The Shipowner may, however, also use the form
2. Dung CHU IN hoic may chir dé dién biéu Béo cdo.
The form shall be filled in with CAPTIAL LETTERS/typewritter
3. B4o c4o nay duogc chia lam Phan chung (A) va cac phan st dung cho timg loai tai nan
cu thé (tir B dén J)
The form is divided in a general part (A) and a part which shall be used for the occurrence in question (B-J)
4. Ludn phai dién Phan A; hang hoa nguy hiém dugc phéan loai theo B9 luat IMDG (muc
35) ciing phai liét ké trong moi trudng hop bat ké tai nan 1a loai nao. Phan tir B-J dugc
st dung cho tung loai tai nan cu thé.
Part A shall always be filled in; IMDG-classed goods shall always be listed regardless of accident type (item 35)
Part B-J shall be filled in for the accident/occurrence in question.

5. Trén tau bién Viét Nam phai ludn sin c6 biéu Bao cdo nay. Tau nudc ngoai do Pai ly
cua tau cung cap.

This form should always be available onboard the Vietnamese vessels. For foreign vessels it should be provided
with by the Local Agent.
6. Bao cdo nay sau khi dugc hoan thién va cac ban trich, sao Nhat ky tau, Nhat ky dau,
Nhat ky lam hang; Danh sach thuyén vién; ban sao cic ban ghi tu dong va cac gidy to
lién quan khéc dugc trinh cho:

The completed form and extracts of the log books, copies or extracts of oil record or cargo record book, crew list,
copies of automatic records and other relevant documents shall be submitted to:

- Cang vu hang hai ¢6 lién quan trong thoi han nhu sau:
- The relevant Maritime Administration within a time-limit as follows

+ Trong vong 24 gio ké tir khi tai nan xay ra, néu tai nan xay ra trong vung nudc
cang bién hodc khu vuc hang hai ¢ Viét Nam;

+ 24 hours from the moment of occurrence, if the accident occurred within a Port waters or navigable
areas in Viet Nam;

+ Trong vong 24 giod ké tir khi dén cang bién Viét Nam, n€u tai nan xay ra ngoai
pham vi vung nudc cang bién va sau khi xdy ra tai nan tau ghé vao mot cang bién
Viét Nam.

+ 24 hours from the moment of arrival at a Vietnamese port, if the accident occurred outside the Port
waters and after the occurrence the vessel in question called at the port.

- Cyc Hang hai Viét Nam (S6 8 Pham Hung, Cau Gidy, Ha Noi, Viét Nam - Fax:
84.4.37683058) trong vong 48 gid ké tir khi dén cang ghé dau tién ngoai Viét Nam néu
tai nan xdy ra trong cac vung bién Viét Nam va sau khi xay ra tai nan, tau duoc phép tiép
tuc hanh trinh.

- The Viet Nam Maritime Administration (No. 8 Pham Hung road, Cau Giay district, Ha Noi, Viet Nam;
Fax: 84.24.37683058) within 48 hours from the moment of arrival at first port outside the Viet Nam, if the accident

occurred in Vietnamese waters and after the occurrence the vessel in question was permitted to continue the
voyage;







- Cuc Hang hai Viét Nam (S6 8 Pham Hung, Cau Glay, Ha Noi,Viét Nam - Fax:
84.24.37683058) trong vong 48 gio ké tir khi dén cang bién nudc ngoai, néu tai nan lién

quan dén tau bién Viét Nam va xay ra ngoai pham vi cac ving bién Viét Nam.
- The Viet Nam Maritime Administration ((No. 8 Pham Hung road, Cau Giay district, Ha Noi, Viet Nam;
Fax: 84.24.37683058) within 48 hours from the moment of arrival at first foreign port, if a Vietnamese vessel

involved in the accident occurred outside the Vietnamese waters.

7. Bao cdo phai dugc dién day du cac ndi dung theo yéu cau, vi dy:
The form must be completely filled in as requestgd, for gxample :
a) Trong truong hop dam va thi phai dién phan A va B;

In case of collision, both A and B shall be filled in

b) Trong truong hop hong may gay ra dam va thi phai dién phan A, B va F
If engine failure has caused the collision, A, B and F shall be filled in

Ngoai ra, can tham khao mot sd tir vung tiéng Anh lién quan dén cac muc phai khai bao

O trang sau.

TERMS WHICH SHALL BE USED

Items 29, 30 and 31

Type of cargo

Empty

Ballast

Dry cargo-general cargo-container
Bulk (ore, coal, grain, etc)

Oil - oil products

Gas (LPG, LNG)

Item 40
Type of waters/fairways

At quay, in dock, etc

Within the harbor area

Channel, river, buoyaged fairway
Narrow fairway (along the coast)
Traffic separation zone

Coastal waters

Outer coastal waters

Open sea

Oil exploration area

Other

Item 41
Main activities on board
Storage

Liquid chemicals
Passenger(also ferries)
Fish and fish products
Refrigerated cargo
Cars

Trailers

Unknown

Ship activities

Laid up

At the workshop

At quay

At anchor

At the cargo buoy
Drilling work

At an installation (oil terminal, etc)
Arrival to port
Departure from port
At sea

Fishing

Sea survey
Dredging

Ice breaking

Drilling







Maintenance/repair in machinery spaces Handling of fishing equipment
Other maintenance work Trawling

Cleaning/preparation or similar of cargo Dredging

holds/tanks Sea survey

Mooring/Preparation for departure Normal sea voyage (routine work)
Anchor handling/anchoring Icebreaking

Safety drills/training Other (indicate what)

Tests

Stationary

Item 45

Type of accident

An accident at sea may include several occurrences. In such cases the occurrences in
question shall be recovered in chronological order.

EXAMPLE

An engine failure causes collision and the ship capsized.

This is recorded: engine failure — collision — capsizing







A. PHAN CHUNG (Dién trong tit ca cc truwong hop)
A. GENERAL PART (To be filled in for all types of accidents)

7

BAO CAO CHI TIET TAI NAN HANG HAI

Detailed report on a Maritime accident

CAC THONG SO
CUA TAU

SHIP’S DATA

Tén tau Ho hiéu Cang dang ky Quoc tich
Ship's name Signal letters Port of registry Nationality
Loai tau Néam dong Vit liéu dong Nam hoan cai, néu c6
Ship's type Year of built Material Year of rebuilt, if possible
Dung Toan phan Tinh Trong tai MUA HE Mon nude Trong tai MUA DONG Mon nude
tich Gross Net Dwt. SUMMER Draught Dwit. WINTER Draught
Tonnage | |
Céac kich | Chiéu dai Chiéu rong My chinh San xuat tai Loai Cong sudt may (kW)
thude Length Breadth Main Engine Make Type Engine power
Dimensio
ns
Co quan | Dau phan Cap di bang Béo hicu than Cong ty bao hiem P&l
phancip | cép Ice class tau Insurance company
Class Class Hull insurance
designation |
Lan kiém tra phan cap gan nhat, dia diém va Khiém khuyeét Néu ly do cua cac khiém khuyet
thoi gian Deficiencies Indicate the reason for the deficiencies
Latest Class inspection, Place and date 0 Co O Khong
YesNo
Lan kiém tra PSC gan nhat, dia diém va thoi Khiém khuyeét
gian Deficierjcies .
Latest PSC inspection, Place and date L Co D Khong
YesNo
Lan kiém tra gan do PSCO do thuyén b Tau c6 day doi khong?
nhét cac thiét bi ctru | by PSCO by the crew Has the ship double bottom below the cargo spaces
sinh va ctru hoa do co quan phan cip
Latest control of by the class O C6 O Khong
fire and life-saving YesNo

equipment

Lén 1én da gin nhit
Latest docking

Dia diém va thoi gian
Place and date

Tinh trang ciia ddy doi cta tau tai lan 1én da gin nhat.
The quality of ship’s bottom at the latest docking
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11

12

8

Lan vé day tau ham hang két chd hang két ballast
sinh gdn | ship’s bottom cargo spaces cargo tanks ballast tanks
nhét
Latest
cleaning
of
Ngay
Date
Co gia tri dén Co gia tri dén
Valid until Valid until
Giay chiing nhan dang ky tau Giay chiing nhan an toan | Tau khach
bién Safety certificates Passenger ship
Certificate of Registry Ngay
Date
Giay ching nhan an toan tau Két cau Trang thict bi
khach Construction Equipment
Passenger ship safety certificates Ngay Ngay
Date Date
Van chuyén khi ho4 long Vo tuyen dién Vo tuyen dién thoai
Transport of liquefied gas bao Radiotelephony
Radiotelegraphy
. . Ngay Ngay
GIAY CHUNG Date Date
CCIIK Van chuyén hoa chat long Gidy chting nhan miém trir Ngay
TAU Transport of liquid chemicals Exemption certificate Date
Giay ching nhan IOPP cua tau Bé ctru sinh Ngay
SHIP’S hang kho Liferafts Date
CERTIFICATES IOPP Dry cargo ships kiém tra dinh ky hang nim
annual inspection
Gidy chtng nhan IOPP cua tau Céc gidy chimg nhan khac Ngay
dau Other certificate Date
IOPP tankers
Quoc gia Quoc t& Bang d6 léch Vo tuyén tam phuong | La ban tir
Gidy CN man National International Deviation table Radio direction Magnetic compass
kho finding Ngay thang
Load line Ngay thang date
date

Khu vyc hoat dong theo cac Gidy chimg nhan
Trade area according to Certificates
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14

15

16

17

18

19

9

Duy tri | Nhatkytau | Ban nhap S6 1énh dém Nhat ky diéu dong | Nhatky VTD | Nhatky dau | Khac
trén tau | Ship log Rough draft | budng lai budng lai Radio log Oil record
book O Night orderbook | Engines book book O
O bridge manoeuvres book | O O
O bridge
GHI Py - ; FYETRFTY D PV  GRYERT - -
CHEP Onboar Nhat ky Ban nhap Nhat ky dicu So nh_at ky truc So nhat ky Khoéng ghl_
TREN dis budng may | Roughdraft | dong may Working hour log | phat thudc No recording
TAU kept Engine O Manoeuvres log | book Dispensary O
room log engine | log
RECORDING ON book O O
BOARD 0
Tu dong ghi Hudng Diéu dong Baéng ghi d¢ sau Hop den Khong ghi
Automatic recording Course Manoeuvreing Echo sounding “Black box” No recording
by recording recording recording O O
diagram diagram diagram
O O [m]
GCN Dinh bién an Thuyén Céc sy quan Cécsyquanmay | VID Thuy thu Tho may Nhiing ngudi khac Tong
toan i thidu trudng boong Engineers Wireless Deck crew Engine crew Other personnel Total
Minimum crew Master Mates operator
decision
Ngay
Date
S thuyén vién theo
GCN
Crew number
according to decision
THUYEN Thuyén vién trén tau
VIEN/ Iuc tai nan
HANH Manning on board at
KHACH the accident
MANNING Tat ca thuyén vién c6 dugc dang ky va thong bao cho co | S6 hanh khach S0 thuyén vién
IPASSENGERS quan dang ky thuyéen vién hay khong? Number of passengers Number of crew

Were all signed on and reported to the register of

seafarers
Cc60 KhongO
YesNo

Néu 1 tai sao lai giam s6 thuyén vién, néu co
Indicate why the crew was reduced, if applicable
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21

22

23

25

26

10

Truc ca Churc Tudi | GCN Kha nédng chuyén Thoi gian di bién voi | Thoi gian di bién véi Ngay 1én tau dam nhiém chirc danh hién tai
On watch danh Age | mén chirc danh sy quan chirc danh hién tai Entered the rank onboard date

Ngay Rank Certificates of Time at sea as officer | Time at sea in present

Date competence rank

Thuyén trudng

Master

S¥ quan tryc ca boong
Watchkeeping officer
deck

S§ quan tryc ca buong
may
Engineer on watch or

NANG LUC on duty
CUA THUYEN Céc thuyén vién truc ca Nhiém vu dugc giao Thoi gian di bién
VIEN khéc Work assignment Time at sea
CREW Other crew members
COMPETENCY on duty
Nhu trén
Ditto
Co mién trir nao vé tiéu chuan chuyén mén khong? O Co O Khong
Was there an exemption for the qualification?YesNo
Néu rd mién trix
Indicate which
SO GIO LAM VIEC TRUOC KHI XAY RA TAI NAN Sb gior da truc HE THONG TRUC CA
WORKING HOURS BEFORE THE ACCIDENT khi tai nan xay WATCH SYSTEM
24 tiéng 48 tiéng Tuén ra
trudc trude trude Hours on watch
Last 24 Last 48 Last week | when the
GIO LAM VIEC hours hours accident
’ occurred
WORKING HOURS Thuyén trudng
Master O Hé théng tryc 2 ca
Two watch system
S¥ quan boong
Mate O He théng truc 3 ca

Three watch system
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28

29

30

31
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S§ quan may

Engineer O Khac
Other

Céc thuyén vién truc

ca khac O Khéng co

Other crew members
on duty

No watch system

Trong luong ghi theo tin hé mét
Weights shall be given in metric tonnes

TINH TRANG
HANG HOA

CARGO CONDITION

Loai hang hoa trén tau

Type of cargo on borad

Loai hang ho4 ché trong chuyén trudc
Type of cargo the voyage before

Phén bo hang hoa (loai va trong luong trong cac ham hang/trén boong)
Cargo location (type and weight in cargo holds/on deck)

Kém theo so dd xép hang

Attach a cargo plan

Ham/Két Ham/Két Ham/Két Ham/Két Ham/Két Ham/Két Ham/Két
Hold/Tank Hold/Tank Hold/Tank Hold/Tank Hold/Tank Hold/Tank Hold/Tank
S6 S6 S6 S6 S6 86 S6
No No No No No No No

Loai

Type

trong

luong

weight

Hang Tai ndp ham s6 | Tai ndp ham sb Tai nap ham sb Céc vi tri khac, néu co

trén At hatch no At hatch no At hatch no Other location of cargo, if applicable

boong

Deck

cargo
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33

34
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Loai
hang
trén
boong
Type of
deck
cargo
trong
lugng
weight

Chiéu
cao cua
hang
trén
boong
Height
of deck
cargo

Két
Tank

Trong
luong
Weight

Két
Tank

Trong
luong
Weight

Két
Tank

Trong
luong
Weight

Két
Tank

Trong
luong
Weight

Két
Tank

Trong
luong
Weight

Murc tiéu
thu/24 gid
di bién
Consumptio
n per 24
hours at sea

Két sur
dung
gan nhit
Lastest
from
tank no

Déu béi
tron
Lube oil

Nudc
ngot

Fresh
water

Nuéc
dan
Ballast

C6 chd hang nguy hiém khong?

Is dangerous goods carried?
O Co6 O Khong
Yes No

Néu c6, néu loai theo IMDG (hang hoéa dugc dong godi), loai hang hoa va loai dong géi/chuyén chd (kém theo danh séch, so do xep

hang hoic so db cac két)

If yes, indicate IMDG-class (packaged goods) type of goods and type of cargo carrier/package (attach list, cargo plan or cargo

tank plan)
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Hang hoa dugc phan cach phu hop véi
IMDG O

The goods is separatedin acconrdance
with code IMDG

Thoa thuan Baltic [0

The Baltic Sea agreement

Hang hoa | Nhién li¢u Nudce ngot Nudce dan Tong cong | % day tai
Téng Cargo Bunkers Fresh water Ballast Total Load in % of full load
cong
Total
Moén Moén nude lai Moén nude Man phai Man kho Man trai Ty trong nudc khi doc
nudc mii | Draught aft gilra tau Stb Meassured freeboard Prt mon
Draught Draught Water density at
fwd amidship draught reading
Tai luc Nghiéng Do nghiéng Ly do nghiéng
khai List Degrees Reason for the list
hanh
At O stb
departur | O Prt
ewas
Momen Mémen ubn Chiéu cao tim | Cénh tay don 6n C6 tinh toan 6n tinh khong?
udn véng | vong nghiéng tinh | dinh 16n nhét The stability calculations are carried out
Sagging Hogging toan Maximum righting | O C6 O Khong
moment moment Calculated arm Yes No
GM

Luc bat dau chuyén di, hang hoa duoc
ching budc boi

At the start of the voyage, the cargo
was secured by

Thuyeén vién
Crew

Cong nhén
boc do
Stevedores

Viéc chang bugc dugc giam sat boi
The securing of the cargo was controlled by

THUC TAP
CUU HOA/
CU'U SINH

FIRE/LIFE SAVING
DRILLS

Néu thoi gian va dia diém cua lan thuc tp ctru hoa va curu sinh dugc ghi trong nhat ky tau
Indicate place and date for the lastest fire and life-saving drills with reference to the ship’s log

bia diem Ngay
Place Date

Trang
Page

Mtc d¢ huan luyén
Extent of the training
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44

45

46

47

48
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Vung nudc Céc hoat dong cuia tau
Type of waters Activities of the ship
Céac hoat dong chinh trén tau
Main activities on board
Huén| GIO | Stc gio| Huéng | SONG | Chiéu | Hudéng | SONG | Chidu Huéng D. CHAY Tbc do
g | WIND| Strength| Direction| WAVE | cao Direction| LUNG cao Direction CURRENT Speed
Direc Height SWELL | Height
tion
S nGoAr | Mwa [ Loai Suong mu Timnhin | Cobang hay | Nhiétdo | Nhiét do nudc bién
EXTERNAL Precipitati | Type Fog xa, hai ly khong khong khi Sea water temperature
FACTORS on O Co Visibility in | Presence of ice | Air

Yes nautical O co temperature

O khong miles Yes

No OKhong

No
LJUS Néu co, loai bing
O Ban ngay O bém O Binh minh/Hoang | If yes, type of ice
hon
Daylight Darkness Dawn/Dusk
Loai tai nan bia diém Ngay Gio GMT | Gio¢ dia phuong
Type of accident Place Date GMT Local time
Vi tri
HU HONG Position
DAMAGES Cang roi Ngay roi Thoi gian ro1 | Cang dich

Departure port Departure date | Time Destination
Cang dén dau tién sau tai nan | Ngaydén Thoi gian dén
First port after the accident Arrival date Time
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51

15

Tau dén cang dau tién sau tai nan bang may chinh cua tau hay khong? O C6 O Khéng
Did the ship proceed to the first port using its own propeller machinery Yes No

Béo c4o hur hong (loai hu hong va cac bién phép ap dung), néu c6 thé thi néu ca hau qua, vi du: thoi gian bi mét, lén da,v.v...
Damage report (type of damages and measures taken) indicate if possible the consequence, e.q: lost time, docking, ect.

Thuyen vién | Hanh khach | Nhiing ngudi Nhiing nguoi Tong so
Crew Passengers khéc trén tau khac khong & Total
Others on board | trén tau
Other not on

board
SO nguoi | Bithuong
Number Injured
of
persons
Chét
Dead

Tén, dia chi va ngudi than gan nhat cua ngudi bi chét
Indicate name, address and nearest relative to the dead person

B. Pién trong truwong hop tai nan giy mic can va/hoic dim va
( Néu cac thiet bi néu sau day khong dwgrc lap dit trén tau thi viet “khong” vao cdt ghi chu)
B. To be filled in when the accident caused grounding and/or collision (If the indicated instrumnet is notinstalled on board: write “no” in the remark column)
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CACTHIETBITRQGIUPHANHHAI

AIDS TO NAVIGATION

Hang san xuat/loai Tinh trang Pang str dung luc xay ra tai | Ghi cha
Manufacture/type Condition nan Remarks
In use at accident

Rada 1
Radar

2

3
ARPA 1
ARPA

2
La ban con quay 1
Gyro compass 5
La ban tir 1
Magnectic compass 5
May lai ty dong 1
Automatic pilot

2
B0 ghi huong di
Course recorder
Thiét bi bao dong léch hudng Néi voi
Course deviation alarm Coupled to

May do sau
Echo-sounding device

Hé v6 tuyén Decca
Decca navigator
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May hanh hai vé tinh
Satellite navigator

Omega
Omega

Loran
Loran

Céc thiét bi tro giup hanh hai
khéc
Other aids to navigation

B¢ phat tin hiéu swong mu Vi tri
Fog signal apparatus Location
Nudc xuat So Nam in Ngay tu chinh, Ngdy tu chinh Pugc st dung lic xay ra tai
ban Number Year of duoc dan hodc in gan nhat trén tau nan (c6 hoac khong)
Nationality print Correction date, Lastest correction | Was used at the accident
stamped or printed | on board (yes or no)
Hai Ty 18
do Scale
Chart
HAIPOVACACANPHAMHANGHAICHOCHUYENPIDUBINH bDiZIIllh ba den
CHARTS AND NAUTICAL PUBLICATIONS ON BOARD FOR List of lights
INTENDED VOYAGE
Hang hai chi
nam
Sailing
directions
Bang thuy triéu

Tide tables
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Bang/ban do
dong chay
Current
maps/table

“Céc tin hiéu vo
tuyén”

“Radio
signals”

Céc loai khac
Others

Néu cac 16i trong cac an pham néu trén dugc xem la c6 anh hudng dén tau
Indicate faults in the above-mentioned publications which are considered to effect to ship

C6 nhan duoc cac Thong bao hang hai thuong xuyén khong?

Is Ufs (NtM) received regularly?

SO va ngay cia Thong bao hang hai gan nhat
Number and date of the lastest Ufs (NtM)

THUYENVIEN TRENBUONG LAITRUOGC VATAI LUCXAY
RADAMVA/MACCAN

MANNING ON THE BRIDGE AT AND BEFORE THE COLLISION/
GROUNDING

Ai ¢ trén buodng 14i?
Who was on the bridge?

Nguoi tryc ca ¢d nhiém vy nao khéc vao khi va trude khi xay ra tai nan khong?

Néu co, thi 4 nhiém vu gi

Had anybody who belonged to the watch other duties at or before the accident?

If yes, which?

Ai chiju trach nhiém trén budng 14i?
Who was responsible on the bridge?

Thuyén trudng lic d6 & dau?
Where was the master?

Ai dang tryc trén budng 14i?
Who were on watch on the bridge?

Nhirng ngudi lién quan co am hiéu ving nuéc nay
khong?
Were the persons concerned familiar with the the waters?

Co hoa tiéu ¢ trén tau khong?
Was there a pilot on board?

Hoa ti€u c6 am hiéu loai tau nay khong?
Was the pilot familiar with the ship type?

Ai van hanh ra da so Ai van hanh ra da so

Who operated the radar Who operated the radar No.

No.

Radaso 1 su dung thang tam | Ra da s0 2 sir dung thang
Xa Nao tAm xa ndo

Which scale was used for Which scale was used
radar No. 1 for radar No. 1
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Ra da da dugc su dung o ché d6 dinh hudng nao?
How were the radars used?
O Béc that O Twong dbi

North up Ralative

O Chuyén dong that
True motion

O Chuyén d6ng tuong doi
Ralative motion

Nguoi canh gidi dimg ¢ dau?
Where was the look-out?

Nguoi canh gidi c6 nhi€ém vu nao khac khong
Had the look-out other duties

O Co6 O Khong

Yes No

Chi 16 nhiém vu gi

Indicate which

Neéu lai tay, ai la nguoi 1ai?
At manual steering, who was at the helm?

Neéu lai tw dong, ai la nguoi giam sat?
At use of automatica pilot, who supervies it?

D061 véi budng may cd ngudi truc, ai 1a ngudi truc ca?

At manual engine room, who was on watch?

Doi véi buong may khong cé nguoi truc, ai 1a nguoi truc ca?

At unattended engine room, who was on duty?

Neéu may chinh duoc diéu khién tir budng 14i, ai la ngudi
van hanh?

At manoeuving of the main engine from the bridge, who
operated?

Tam nhin tir budng 14i c6 anh huéng gi téi qua trinh dién bién cic su

kién khong?

Had the visibility from the bridge any influence on the course of

events?
Néu théng tin chi tiét
Give detailed information
O Co O Khong

Yes No

Hg¢ thong buodng 14i c6 gy can trd su tap trung doi voi
hanh hai an toan khong?
Did the bridge arrangment obstructed the navigator from
having fullattention to safe navigation?
O Co6 O Khong
Yes No
(Vi tri cia cac hai d6, VHF,.v.v...)
(Location of charts, VHF, etc)
Néu théng tin chi tiét
Give detalied information.

HANH HAITRUGC KHI PAM VAMAC CAN
SAILING BEFORE THE COLLISION/ GROUNDING

Céc hudng di, khoang cach an toan.v.v... theo ké
hoach chuyén di c6 duoc thé hién trén hai dd khong?
Was voyage plan with courses laid in the chart,
safety distance, etc, established
O C6 O Khong

Yes No

C6 tuan theo ké

hoach khong?

Was the plan

followed?

O C6 O Khong
Yes No

Hanh hai c6 bi anh hudng bdi cac hoat dong giao thong
khac khong?
Was the navigation influenced by other traffic
O Co6 O Khong
Yes No

Cac diéu kién cau thanh tai nan
Circumstances which contributed to the accident

Vi trf an toan cudi cung truée khi xay ra | Ngay
tai nan Date
Last safe position before the accident

Thoigian | Chisdt.| Vitr
Time do ké Position

Log
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Vi tri d6 da duoc xac dinh nhu thé nao?
How was that position fixed

Vi tri tinh toan dwgc thao tac tir vi tri xac dinh gin nhat

Dead-reckoning from the lasted fixed position
T Hudng lai Hudng lai Hudng di T.do ké | Khoang Léch hudng
thoi la ban con that that Técdd | cach Drift of course
gian quay/tu Steered Sailed true | Log Distance Hudng Tbe do
From | Steered true course | course Speed Direction Speed
time course
gyro/magn.

Céc huéng ngam va quan trac khac da thuc hién
All bearing and other observations taken

Toc d6 binh
thudng cua tau
The ships
normal speed
Cham may

slow

Nua
may
Half

Hét
may
Full

Toc do trude Iuc xay ra tai nan
Speed before the accident

Tbc d6 vao thoi diém va
Speed at the moment of impact

Céc thong tin khac
Other information:
Lan xéc dinh do 1éch hudng gin nhit:
Lasted deviation observation:

CACTHONG
TINLIEN
QUANDPEN
TINHIEU VA
PIEU
PONGLUC
PAM

Céc muc tir 93 dén 107 dwoc dién khi tau lién quan dén dam va

Items 93 to 107 shall be filled in when the ship has been involved in a collision

Khi nao thi phat hién dugc tau kia? Thoi gian
When was the other ship detected? Time
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VA Doi twgng dam va dugc phat hién Phuong vi Khoang Phuong vi va khoang cach dugc xac dinh nhu thé nao?
INEFORMATION nhu thé ndo cach How was bearing and distance ascertained?
ON SIGNALS AND How was the collision object Bearing O Quang cu O Trén radar
MANOEUVRES AT detected Distance Optical bearing Radar
COLLISIONS 0O Mit thuong [ Trén radar O Uéc lugng
Visual On radar Estimated
O Béng am hiéu
By sound signal
Tau minh Hudng Toc d6 Do giai tranh va Radar dugc thuc hién trén:
Own ship’s Course Speed Radar plotting carried out assisted by
O Gidy [0 Mgt d0 giai phan xa 00 ARPA giai  Diagram  Reflection plotter ARPA
O Khéng db
No plotting

Nguy co va cham dugc phat hién khi nao va nhu thé nao?
When and how was the collision risk detected?

Tau da dieu dong nhu thé nao dé tranh va?

What manoeuvres were made by own ship?

O Thay d6i tbc ¢6 O Thay d6i huéng [ Khéng lam gi
Speed change Course change No

Tau c6 phat tin hi€u am thanh
khong?
Did own ship gave sound signals?
O C6 O Khong

Yes No

Céch thuc thu hut sy cha y (VHF, den,v.v...)
How was attention called for (VHF, light, etc)

Vao luc nao?
At what time?

C6 nghe thiy am hiéu tir tau kia
khong Were sound signals from the
other ship observed?

O Co6 O Khong

Yes No

Quan sat dugc nhiing tin hi¢u gi?
What signals were observed?

Vao lac nao?
At what time?
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Tau minh da trung dén/tin hiéu gi?
What lights/signals were carried by own ship?

DBeén/tin hi¢u quan sat dugc trén tau kia
Lighs/signals observed on the other ship

Hudng va toe do cua tau kia khi ‘ Huéng ‘ Téc dd
quan sat dugc bang mét thuong Course | Speed
Course and speed of the other ship when it was observed
visually

Nhiing thay doi vé hudng va toc do quan sat dugc
Changes of course and speed observed

Antenna Radar cua tau kia c6 quay khong?
Was the radar antenna on the other ship moving
O Co O Khong O Khéng quan sat dugc
Yes No Not observed

Céc dén quan sat dugc cua tau kia c6 rd khong?
Was the observed lanterns giving clear lights?
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bicu dong tranh va c6 bi anh huong boi tau khac khong? Boi giao thong khac Boi tinh chat nude
Were any avoidance manoeuvres disturbed by the other By other traffic By the nature of the waters
ship? O Co O Khong O Co O Khong
O Co O Khoéng Yes No Yes No
Yes No
Co bat ky su lién lac bang VTD giira cac tau trude khi xay C6 co gang lién lac bang C6 lién lac bang VTD sau dam va
ra tai nan khong? VTD khong? Radio contact after the collision
Were there any radio communication between the ships Were any attempts made to 0O co O Khong
before the collision? take radio contact? Yes No
O Co O Khoéng O Co O Khoéng
Yes No Yes No
Tau kia c6 tai hay khong? Tau kia c6 bi nghiéng khong?
Was the other ship loaded? Had the other ships a list?
O Co O Khoéng O Khong quan sat dugce O Co O Khoéng O Khong quan sat duge
Yes No Not observed Yes No Not observed
Tau doi Tén Ho hiéu Loai Tdng dung tich Cang dang ky
phuong Name Signal letters | Type Gross tonnage Port of registry
The other
ship

ba lam nhiing gi dé trg gitp tau khac sau khi dam va?
What was made to assist the other ship after a collision?

PAMVA/MAC
CAN

COLLISION/GROU
NDING

MO ta ngan gon qué trinh dién bién cac sur kién (diéu dong ctia tau minh, diéu dong quan sat dugc clia tau ban, cic can trd viée diéu dong, hu hong, thodi gian tiu ra can.v.v.)
Give a brief description of the course of events (own ship manoeuvres, observed manoeuvres of the other ship, obstacles for manoeuvres, damages, time when the ship came

off the ground, etc.)

D6i voi tai nan ddm va: V& lai so d6 mé ta cac tinh hudng tir luc phat hién dwoc tau d6i phuwong cho dén thoi didm dam va
At a collision: Draw preferably a sketch showing the situation from the time when the other ship was detected to the collision moment.
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C. Pién trong truomg hop tai nan giy chay/nd
C. To be filled in if the accident caused fire/explosion

24

VITRICHAY/PANH
LUA
FIRE/IGNITION
PLACE

Chay/no bat dau ¢ khu vuc nao:
Area in which the fire/explosion started

O Budng may O Him hang O Khoang &

O Céc khu vuc khac

Machinery space Cargo space Accommodation space Other place

MBO ta chi tiét noi vu chay/nd bit dau
Describle in detail where the fire/explosion started

Noi chay tiép theo
Where did the fire develop further

Vit liéu phat hoa

Material in whichthe ignition took place

O San pham dau O Gbd O Vit liéu ngan cach O Céc vat liéu khac, néu rd
Oil production Wood Insulation material Other, indicate what material

Nguyén nhan phat hoa

Ignition causes

O Chay [ Tialra [ Cacbé mitnong O Ty dong danh lra O Céc loai khéc, néu 16

Flame Spark Hot surfaces Auto-ignition

Other, indicate what
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115 Thiét bi bao chay c6 dugc lap dat tai noi phat | Néu cd, loai nao
hoa khong If yes, what type
Were fire detection installed where the fire
started [0 Nhiét O Khéi O Loai khac, néu ro
OC6 OKhong Heat omke Other type, indicate what type
Yes No
116 Hg¢ thong bao chay hoat dong co tot khong Néu khong, mo ta cac khiém khuyéet
Did the warning system function satisfactory If no, describe the deficiences
OC6 OKhong
Yes No
CANH BAO
CHAYVA
117 S Bt ["Chay duoc phat hign nhu thé ndo O Thiét bi béo cha O Ngudi O Céc loai kha
cUU HOA ay dugc p a 1en nhu the nao ! 1€t b1 bao chay guo1 ac loai ac
How was the fire detected Fire detector Personnel Other means
FIRE WARNING
AND
EXTINGUSHING
EQUIPMENT
118 Thiét bj chita chdy  Tai noi chay Oce 0O Néu c6, loai nao
¢b dinh Fixed fire  Khong If yes, indicate type
extinguishing At the accident place Yes No
equipment
119 Khu vuce 1an can Oce 0O Néu ¢6, loai nao
Khong If yes, indicate type
Adjoining area Yes No
120 Néu tai nan xay ra trong cang, ai la ngudi dang truc ca?
If accident occurred in port, who were on watch duty?
121 CHAY/NO

FIRE/EXPLOSION

Vi tri ciia nguoi truc ca khi phat hién tai nan?

Where were the persons on watch when the accident was detected?
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Hudng gi6 twong doi anh huong nhu thé nao? Lan gan nhat, trude khi xay ra tai nan, c6 nguoi dén khu vuc nay khong? Néu cd, nguoi nao?
How was the relative wind direction When were persons at the accident place at the latest time before the accident?(Indicate, if possible, who)

C6 gi bat binh thudng tai thoi diém Néu co, néu rd (vi du nhu bao dong)
d6 khong? If yes, indicate what (e.g. alarm)
Wes anything abnormal at that time?
O Co OKhoéng
Yes No

D3 lam gi dé dap lira va han ché thiét hai?
What was made to extinguish the fire and limit the damages?

Loai thi€t bi chita chay da sur dung (co dinh va/hoac cam tay)
What type of extinguishing equipment was used (fixed and/or portable)

Céc thiét bj chita chay c6 hoat dong tbt khong?
Did the extinguishing equipment function satisfactorily?
O Co OKhong *
Yes No *

M6 ta sy hoat dong ciia thiét b chita chay, cac khiém khuyét,....
Describle how the extinguishing equipment functioned, deficiencies, etc.

Céc tAm chin ltra va thiét bi dong nhanh hoat déng tdt
khong?

Did fire damapers and quick shut-off arrangements function
satisfactorily?

O C6 [OKhong*
Yes No*
*Néu khong, néu cac thiét bj hu hong va nguyén nhéan
tai Phan L
If no, indicate deficient equipment and causes in Part L

Nhirng thiét bi nay duoc bb tri hop 1y khong?
Were these suitably located

O Co [OKhong
Yes No
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D. Dién trong trudng hop tai nan giy nghiéng/lat
D. To be filled in if the accident has caused list/capsizing

Tai nan lién quan dén O Dich chuyén cia hanghoa O Rori O Nghiéng tau do thoi tiét xau
The accident was concerned Shifting of cargo Leakage Violent heeling caused be heavy sea

with O Tong hop cta cac dang trén O Khong rd nguyén nhan
Combination of the above Caused unknown

O Cac nguyén nhan khac

NGHIENG/LAT
LIST/CAPSIZING

[J Other caused

Hang hoa dugc boc 1én ¢ dau?
Where was the cargo taken on board?

Tat ca cac ham/két hang c6 xép day khong?
Were all holder/tanks fully loaded

Hang hoa dugc boc 1én tau cd sy giam sat cia co quan chirc nang hay cac to chtrc khac khong
Did the loading take place under supervision of a state authority or other institution?
OC6 0OKhéng
Yes No
Néu co, co quan nao
If yes, indicate what authority

O C6 [OKhong
Yes No

Hang hoa trong ham va trén boong da dugc chang bugc dé phong dich chuyén nhu thé nao?
How was the hold and deck cargo secured against shifting?

Tau da van chuyén hang hoa loai nay bao gio chua? OC6 OKhong

Has the ship previously carried the same type of cargoYes No

Sau lan giam dinh kha nang di bién gan nhat, tau c6 hoan cai hodc thay d6i lam anh hudng téi on tinh khong?

Has the ship after the latest seaworthyness survey been rebuild or altered in such a way that it influenced the stability?
O Co 0O Khoéng

Yes No

Néu ¢6, md ta cac hoan céi

If yes, describe the modification

Tau c6 dugc cap thong bao 6n tinh duge
duyét khong?

Tau c6 so do xép hang cho chuyén
hanh trinh hién thoi khong?

Tau c6 dugc trang bi thiét bi thich hop dé tinh toan on tinh khéng?
Is the ship provided with an approved instrument for stability calculation

Were the ship provided with approved Had the ship a cargo plan for the OC6 OKhong
stability calculation? voyage in question? Yes No
OCo [OKhoéng O Co [OKhoéng
Yes No Yes No

Co tinh toan on tinh cua tau lac roi cang gan nhat khong? Co tinh toan on tinh cta tau khi dén cang d& khong?
Was the stability calculated for the ship’s condition at the departure from the last Ditto before arrival to the unloading port
port? O Co OKhéng
O C6 0O Khoéng Yes No
Yes No

On tinh cta tau c6 thoa man khong?
Was the stability satisfactory?
OCo [OKhong
Yes No

Chu ky lac ngang cua tau, gidy
Indicate the rolling period in seconds
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ba lam gi dé tim ra nguyén nhan nghiéng? (kiém tra, do két,...)
What was done to find out the reason for the list? (Inspections, sounding, etc)

Néu nguyén nhan lam tang d¢ nghiéng, néu co thé
Indicate, if possible, the cause of the increasing list

ba lam gi de tau khoi nghiéng hodc lam cho tau can bang trd lai?
What was done to stop further list or to right the ship?

Viéc nghiéng tau da xay ra nhu thé nao?
How did the heeling occur?
O Dot ngdt O D6 nghiéng tang tir tir
Suddenly Gradually increasing

Néu tau bi 1at up do dd nghiéng tang tur tir, khi nao thi xac dinh dugc tinh the 1a nguy cap?
If the capsizing occurred with a gradually increasing list, when was it established that the situation was critical?

Néu nguyén nhan 14t, néu c6 thé
Indicate, if possible, the cause of the capsizing

E. Pién trong truwomg hop tai nan cé sw ro ri
E. To be filled in if the accident includes a leakage

Loai 10 ri
Type of leakage
O Bén trong O Bén ngoai
Internal External
o RO i Noi bat nguon Puoc phat hién nhu the nao?
RORI Leakage Place where it started How was it detected?
LEAKAGE
Ai phat hién ra? Phat hién khi nao?
Detected by whom? When was it detected?
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ba lam gi d¢ loai tru/han ché ro ri?
What was done to stop/minimize the leakage?

Néu mirc do ro ri, néu co6 thé
Indicate, if possible, the size of the leakage.

Céc hau qua do ro ri?
What consequences had the leakage?

Néu nguyén nhan cua ro ri, néu c6 thé
Indicate, if possible, the cause of the leakage
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F. Dién trong trwong hop tai nan 13/do hw héng may chinh
F. To be filled in if the accident was/caused engine failure

HONG MAY

ENGINE FAILURE

MO0 ta hu hong
Describle the damage

Hu hong da bat dau xay ra ¢ bd phan hoac hé thong nao?
In which component or system did the damage initially occur?

Cac thong so ky thuat ciia b phan/hé thong noéi trén? (Nha san xuat, loai, so hiéu, tuoi,.v.v..)
Technical data for component/system where the damage occurred (manufacturer, type, mark, age,etc.)

Thoi gian cua lan giam dinh phan cap, kiém tra hodc cac cudc kiém tra khac?
When was the component/system the latest time classed, inspected/surveyed or other wise controlled by an outside?

Hu hong da dugc phat hién nhu the nao? Ai da phat hién ra? Khi nao?
How was the damage detected? By whom? When?
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Co nguoi truc ca buong may khi hu hong xay ra
khong?
Was the machinery space manned when the
damage occurred?
O C6 OKhong
Yes No

Ai da hoac lan cu6i ¢ trong buong may trudc khi hu hong xay ra?
Who was, or who had last been in the machinery space before the damage occurred

Néu dién bién céc sy viéc theo trinh ty thoi gian, néu c6 thé
Give, if possible, a description of the course of events in chronological order

ba lam gi dé han ché hu hong?
What was done to limit the extent of the damage?

Néu nguyén nhan hu hong, néu c6 thé
Indicate, if possible, the cause of the failure damage

Nhirng hu hong co thé lién quan téi
Can the failure damage referred to
O Thiéu sot trong ché do bao dudng
Faulty maintenance routines

O Cac thiéu sot giam sat khac:

O Thiéu sot trong hé théng giam sat
lure in supervision systems or instruments
O hoic thiét bi giam sat
maintenance routines had not been followed

O Khong tuén thu cac quy trinh
That established

O bao dudng dugc thiét 1ap
Other supervision failure

G. Dién trong trudng hop tai nan giy thuong tat/nhiém doc/chét
G. To be filled in if the accident caused injury/poisoning/death

BI THUONG/ BI THUONG NHIEM BOC MAT TICH CHET
Ni—IIEMD(:)C/ INJURED POISONED DISAPPEARED DEAD
CHET Thuyén vién

INJURY/POISONI
NG/
DEATH

Crew members

Hanh khach
Passengers
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Nhitng nguoi khac
trén tau

Other persons
onboard

Nhitng nguoi khac
ngoai tau

Persons outside the
ship

Tai nan/thiét hai phat sinh tryuc tiép tir cac sy cd khac
khong
Was the accident/damage directly caused by another
occurrence
O Co OKhong
Yes No

Hodc lién quan dén sai s6t/ton thit chung/tau dam (ctru hoa, lai kéo,.v.v...)
Or in connection with failure/average/shipwreck (fire extinguishing, towing, etc)

O C6 [OKhong
Yes No

Tai nan xdy ra lién quan dén vié¢c so tan khoi tau khong
Did the accident occur in connection with evacuation of
the ship
OC6 OKhong
Yes No

Neéu tai nan trong khi 1am viéc, xdy ra ¢ vi tri lam viéc nao?
If a working accident, where took the work place?

Nguoi bi thuong/chét c6 nhiém vu gi khi tai nan xay ra?

Which duty had the injured/dead person when the accident occurred?

Al lénh lam viéc d6?
Who ordered the work?

Ai chi huy viéc d6?
Who lead the work?

C6 quy dinh bao hd/an toan dac bié¢t nao khong?
Existed special safety/protection provisions for the work in
question?
O Co OKhong
Yes No

Nhiing quy dinh nay c6 dugc tuan thu khong?
Were these provisions followed?
O Co [OKhong
Yes No

Nhirng hé théng bao hd/an toan c6 thoa man khong?
Were the safety/protection arrangements satisfactory?
O C6 OKhong
Yes No

O Co [OKhong
Yes No

MO ta cac khiém khuyét lién quan dén bao hd/an toan, va ly do tai sao khong dugc tuan thi cac quy dinh
Desrcible deficiencies concerning safety/protection, if any, and the reason why the provisions were not complied with

Ban an toan cua tau da xem xét tai nan

Néu co, di quyét dinh cac bién phap gi?

chua? If yes, what measures were decided?

Ban an toan ciia tau c6 xem xét cac diéu kién lam viée true khi xay ra tai nan khong?
Were the working coditions before the accident considered by the safety committee?
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Has the accident been considered by the Céc bién phap nay da dugc ap dung nhu thé nao
safety committee Have these measures been taken
OC6 [OKhong OC6 DOKhéng O Motphin
Yes No Yes NoPartly

Néu 1a mét phan, néu rd
If partly, indicate which

Neéu tai nan xay ra trong cac két/khoang kin hodc két/khoang kin lan cén,

néu hang hod/cac thtr bén trong cac khoang nay

If the accident occurred in or in the neighbourhood of a tank/enclosed space, indicate then cargo/content in these space
Hang hoé/cac thtr bén trong ciia chuyén trudce
Previous cargo/content

Mo ta quy trinh vé sinh, bom va do nong d6 khi. Néu thoi gian sir dung cho céc cong viée do
Describle the procedures for cleaning, pumping and gas measuring. Indicate the time use for that work

ba 4p dung phuong phap do nao nham kiém soat luong
Was gas measuring made in order to control the amount of

O Khi doc O Khi dé& chay O Khi 6 xy
Poisonous gas Flammable gas Oxygen
Viéc do da duge tién hanh O Trudce khi xay ra tai nan O Sau khi xay ra tai nan
Gas measuring was made Before the accident After the accident
Aido Ai do

By whom By whom ) )
Triso do Triso do
Value read Value read

Nha san xuét va loai thiét bi do, néu ca que thir va ngay/thang sir dung lan gin nhat | Ngay kiém tra thiét bi gan nhat
Measuring instrument manufacturer and type, indicates also type of measuring dips | The instrument’s latest control date
used and its last date/month of use

Céc trang bi bdo hd ca nhan c6 dugc str dung khong?
Was personnel protection equipment used?
O Co O Khong

Yes No

M5 ta cac thiét bi bao ho di s dung va cac khiém khuyét néu co
Decrible the protection equipment used and any deficiencies, if any
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Li¢u tai nan c6 lién quan dén hu hong két cau, hé thong va thiét bi cua tau?
Can the accident be related to faults in the ships’ construction, arrangement or equipment?
O Co6 [OKhéng

Yes No

Neéu c¢0, néu chi tiét
If yes, give a detailed description

Tinh trang sirc khoé va tinh than ciia nguoi bi thuwong/chét c6 1a nguyén nhan dan dén tai nan hoic 1am cho hau qua ctia né tré nén nghiém trong hon (say, chan nan.v.v...)

Has the physical or psychical condition of the injured/dead person contribute to that the accident or its consequences has been more serious (alcohol, depression, etc)
O C6 [OKhong
Yes No

Trong trudng hop chét do dm hoidc nhiém ddc, néu thoi gian 1an dugc bac si kham gan nhat
In the case of death caused by sickness or poisoning, indicate the time when the person was last examined by a doctor

C6 diém gi dang luu ¥ vé& mit tinh trang strc khoé ctia ngudi trude khi bi thuong/chét?
Were there anything noteworthy in respect of the person’s health condition before the injury/death?

Khi nio phat hién ra nguoi dé bi 6m/bi thuong/nhiém doc/chét?
When was it detected that the person was sick/injured/poisoned/dead?

Trong trudng hop bi nhidm ddc, tai sao chat doc c6 trén tau?

In the case of poisoning, why was the substance on board?

[0 Chét d6 duge van chuyén trén tau 0 D3 sir dung trong qua trinh bao dudng O Do cac muc dich dic biét [ Khéng biét
The substance was carried as cargo  Was used during maintenance Procured for special purposes Unknown

Nguoi do da tiep xtic voi chat dgc dé nhu theé nao?
How came the person in contact with the substance?

Chét do dugc ct giit trén tau nhu thé nao?
How was the substance stored on board?

Tréach nhiém dbi v&i viée cit giit chat do trén tau nhu thé nao?
How was responsible for the storage of the substance?

Nguoi bi thuong/chét cé biet chat do khong? Céc bao kién c6 dugc danh Nhu the nao?
Was the injured/dead person familiar with the déu khong? How?
substance Was the packaging marked?
OCo DOKhéng O Khong bibt OC6 [OKhong

Yes No Do not know Yes No
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Mo ta khai quat qua trinh dién bién céc sy kién
Give a comprehensive description of the course of the event

H. Dién trong trwong hop tai nan gy 6 nhiém/xa thai
H. To be filled in if the accident caused pollution/discharge

O NHIEM/
THAI

POLLUTION/DISC
HARGE

Loai 6 nhiém (Néu 1 dic tinh ky thuat, tinh chat ctia chat thai ra)
Type of pollution (technical and characteristic designation of the discharge substance)

O nhiém xay ra lién | O Pam va O Boc/dd hang O Nhén nhién O Di chuyén O Vé sinh O Nhan chim ngoai bién
quan dén Collision liéu hang hodc két Dumping in open sea
Did the pollution Loading/unloading Bunkering nhién liéu Tank
occur in connection Transfer of cleaning
with cargo or bunker
O Mac can O Lat Gp O RO ri O Hu hong O Cac nguyén nhan khac
Grounding Capsizing Leakage thiét b Other cause
Equipment
failure
Viéc thai ¢6 phai do thiéu sot trong qua trinh van hanh thiét bi | Néu chat thai 1a dau hodc hang hoa nguy hiém, tau cé dugc cip gidy chimg nhan cho loai hang d6 khéng?
trén tau khong? If the discharge consisted of oil or hazardous cargo, was the ship provided with a valid certificate for such cargo?
Was the discharge caused by failty handling of equipment on OC6 OKhong
board? Yes No
O C6 0O Khong
Yes No
Néu so lugng thai, lit Néu kich thudc cua vét dau hodc cac chat long doc hai khac
Indicate the amount discharge in litre Indicate the size of oilslick or other liquid hazardous substance
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M6 ta viéc thai da xay ra nhu theé nao
Describle how the discharge occurred

Ai da lam gi nham han ché/ngumg viéc thai hoac nham han ché sy lan rong?

Who was doing in order to minimize/stop the discharge or in order to limit the spreading?
Di théng bao vé viée thai cho ai va nhu thé nao?

Who were notified concerning the discharge and how?

Béo cao viéc xa thaida | Ngay Thoi gian Cho Nguoi gui
duoc gri Date Time To By
Report on the discharge
sent
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PHU LUC 3

BAO CAO PINH KY TAI NAN HANG HAL............ /NAM 20......

(Ban hanh kém theo Théong tr s6 OLTT-BGTVT ngdy 20 thdng 01 ndm 2020
cua Bo truong By Giao thong van tdi)

So6 vu tai nan

S6 nguwoi chét,

S6 ngudi bi

Dic bigt i i ia P o thuwong ‘
Phan loai tai nan nghiém Nghiém | It nghiém Cong |mat tich (nguoi) (ngud) Ton that vat chat
trong trong g
trong
1) (2) 3) (4) (5) (6) () (8)
TONG SO a/ Phuong tién, cong trinh GTVT:

I. Trong do6 chia ra:

- Tau trong nudc

- Tau nudc ngoai

I1. Trong dé chia ra:

- Mt tich

b/ Hang hoa:

- bam va

- Va cham

- Mac can

- Chay

c/ Chi phi stra chira

- N6

- Thiing vo

- Tran dau

d/ Moi truong:

- Lat tau

- Chim d&m

- Tai nan khac

......... ngay.....thang.... nam 20....
(Ky tén, dong dau)











